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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GIÁO TRÌNH  
LANGMaster.Net 

 
 Bộ giáo trình LANGMaster.Net Version 1.3 bao gồm 31 CD-ROM, được chia làm 
nhiều cấp độ từ cơ bản tới nâng cao. Mỗi cấp độ là một nhóm sản phẩm có nội dung khác 
nhau, nhưng cách sử dụng là giống nhau.  
 
I.  LANGMaster.Net Intractive English (13 CD) 

 Ở cấp độ này, bạn sẽ được học tiếng Anh thông qua các tác phẩm Best-Seller của 
Nhà xuất bản MACMILLAN. Nội dung là các câu chuyện thuộc đủ mọi thể loại khác nhau 
và được thể hiện bằng nhiều giọng đọc khác nhau. Vì được thiết kế giống như 1 cuốn sách 
điện tử nên bạn có thể tương tác giống như bạn đang đọc truyện. Tức là có thể lật giở 
trang, đọc đi đọc lại theo ý muốn … Ngoài ra chương trình còn cho phép bạn tương tác 
nhiều mặt tới tới nội dung của giáo trình : tra từ điển, luyện phát âm, làm bài tập …. 
 
 
STT Descriptions Pictures 

1 
Click vào Icon 
LANGMaster.Net 
trên Desktop. 

 

2 

Xuất hiện hộp thọai 
đăng nhập, đưa vào 
mật khẩu đã được 
cung cấp (thường là 
số 1). Click OK. 
 

 

3 

Xuất hiện giao diện 
chính của chương 
trình. Chọn đĩa cần sử 
dụng. Giả sử trong 
trường hợp này bạn 
chọn CD Giáo trình : 
“Dangerous 
Journey” =>Click 
Chạy đĩa. 
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Xuất hiện Cửa sổ làm 
việc chính của 
chương trình với các 
nút chức năng kèm 
theo hình cuốn sách. 
Ở lần sử dụng đầu 
tiên, mặc nhiên nút 
chức năng Sách Giáo 
Khoa được chọn sẵn. 
Từ lần sử dụng thứ 2 
trở đi, chương trình 
sẽ mở đúng vị trí 
thoát ra ở lần trước. 
 

 

5 

Tại đây, bạn có thể chọn 
chức năng tùy ý, cửa sổ 
hoạt động của chương 
trình sẽ thay đổi tương 
ứng, bao gồm : 

1. Danh mục đĩa : 
Hiển thị thông tin 
tóm tắt của từng 
đĩa trong bộ 
INTERACTIVE 

2. Từ điển : Collins 
Cobuild 283.000 
từ có phát âm 
chuẩn. 

3. RE-WISE : Chức 
năng học từ vựng 
tiên tiến. 

4. Sách Giáo 
Khoa : Nội dung 
chính của đĩa. 

5. Từ điển bằng 
tranh : học từ 
mới thông qua bộ 
từ điển bằng 
tranh . 
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Nhóm nút chức năng bên 
phải : 

1. Thầy giáo : Thầy 
giáo trợ giúp, theo 
sát quá trình học 
của từng học sinh. 
Luôn chỉ ra những 
hướng dẫn cần 
thiết. 

2. Hộp thư : Hỗ trợ 
phương pháp học 
từ mới. Bạn có 
thể kéo những từ 
có trong Sách 
Giáo Khoa thả vào 
hộp thư và chọn 
cách giải quyết 
thích hợp. 

3. Cấu hình : Điều 
chỉnh những xác 
lập của chương 
trình. 

4. Thoát : Click vào 
nút này để thoát 
khỏi chương trình 

5. Trợ giúp : Bất cứ 
khi nào bạn có 
thắc mắc gì, hãy 
Click vào nút này 
để xem phần 
hướng dẫn chi tiết 
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Nhóm nút chức năng 
phía dưới : 
1. Ngưng/phát lại âm 

thanh : Cho phép 
bạn nghe lại 1 câu 
bao nhiêu lần tuỳ ý. 

2. Dừng : Dừng việc 
việc phát âm thanh. 

3. Lật tới/lui 1 trang : 
2 nút hình mũi tên tới 
lui có cùng tác dụng 
với 2 nút tượng trưng 
cho góc dưới của 
cuốn sách, khi bạn 
nhấn vào một trong 4 
nút này, cuốn sách sẽ 
được mở ở trang 
tương ứng. 

4. Số trang : Hiển thị 
số trang hiện tại. 
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Khi đi vào phần nội dung, 
bạn sẽ thấy bên hông 
cuốn sách có 2 nút chức 
năng : 

1. Xem phim : học 
tương tự như xem 
phim mà “phụ 
đề” chính là nội 
dung câu chuyện 
còn “màn hình” 
thể hiện những 
tranh vẽ minh họa 
(hình ảnh sẽ liên 
tục thay đổi theo 
nội dung của câu 
chuyện). 

2. Sách Giáo 
Khoa : Khi đang ở 
trong chế độ xem 
phim, bạn có thể 
chuyển qua chế 
độ Sách Giáo 
Khoa bằng cách 
Click vào nút này. 
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Hệ thống bài tập trong 
LANGMaster.Net 
Intractive English : Rất 
đa dạng và thay đổi theo 
từng cấp độ. 

1. Word Stress: 
Tìm trọng âm 
trong từ vựng. 
Bạn sẽ được nghe 
một từ và phải 
tìm trọng âm của 
từ đó  

 

 

10 

2. Learn New 
Words : Học từ 
mới qua cuốn từ 
điển bằng tranh. 

3. Practise New 
Words : Kiểm tra 
lại khả năng nhớ 
từ mới bằng cách 
điền vào chỗ 
trống (Gap-fill) 

4. Are You Ready 
for the Story ? : 
Kiểm tra khả năng 
nghe hiểu.  
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5. Look at the 
Story : bạn sẽ 
được xem một 
đoạn phim ngắn. 
Hãy cố gắng nghe 
để làm bài tập  

6. Dialogue : Ở 
dạng bài tập này 
bạn sẽ được nghe 
câu trả lời và 
nhiệm vụ của bạn 
là dùng Micro để 
thu âm câu hỏi 
tương ứng. 
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7. Yes/No 
Questions : Bạn 
sẽ được nghe một 
câu hỏi về nội 
dung câu chuyện 
mới nghe, chọn 
câu trả lời 
Yes/No. 

8. True/False 
Questions : 
Chọn câu trả lời 
đúng sai từ các dữ 
kiện cho trước ở 
câu chuyện 

9. Read and 
Listen : Đọc và 
nghe nội dung câu 
chuyện 

 

12 

10. Dialogue : Bạn 
được yêu cầu chỉ 
ra câu trả lời đúng 
trong số những 
câu trả cho trước 
sau khi nghe một 
mẩu đối thoại 
giữa 2 nhân vật. 

 

5 
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11. Oral Skills : Bạn 
được nghe một 
mẩu đối thoại 
giữa 2 người, sau 
đó bạn dùng Micro 
thu âm giọng đọc 
của mình, và so 
sánh với giọng 
đọc chuẩn. Chú ý 
ngữ điệu của 
từng nhân vật.  

14 

12. Comprehension 
Dictation : Nghe 
và sau đó gõ từ 
vào ô trống . Nhớ 
kết lúc câu bằng 
1 dấu chấm . 

13. Practise Correct 
Pronunciation : 
Luyện phát âm 
ngữ pháp tiếng 
Anh. 

14. Practise 
Vocabulary 
Story Related : 
Chọn từ chính xác 
- trắc nghiệm ngữ 
pháp – chia động 
từ. 

15. Phrases to 
Remember : Học 
từ mới, cách dùng 
từ, câu thông 
dụng hàng ngày. 

16. Past Tense /t/, 
/d/, /id/ : Với 1 
từ cho trước, bạn 
sẽ phải xác định 
âm tận cùng.  

 

15 

17. ronunciation 
Practise : Nghe 
và lặp lại cách 
phát âm của 
những từ có cách 
phát âm gần 
giống nhau nhưng 
nghĩa hoàn toàn 
khác nhau.  
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18. Comprehension 
Recall : Sắp xếp 
thứ tự đúng các 
câu căn cứ vào 
nội dung câu 
chuyện mà bạn 
vừa được nghe. 

19. Past Continous 
Tense : Các dạng 
bài tập về ngữ 
pháp này sẽ đưa 
ra các công thức 
của các thì trong 
tiếng Anh. 
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20. Tongue 
Twisters : Đây là 
dạng bài tập 
luyện phát âm rất 
tốt. Trong câu có 
rất nhiều từ phát 
âm rất giống 
nhau, do vậy ban 
đầu bạn cần đọc 
thật chậm dãi để 
khỏi bị vấp, sau 
đó cố gắng nói 
nhanh hơn, khi 
nào cảm thấy trôi 
chảy tức là bạn đã 
phát âm tương đối 
tốt rồi. 

 

18 

Một số phương pháp 
học từ mới tiên tiến. 
LANGMaster.Net cung 
cấp cho bạn rất nhiều 
phương pháp học từ mới. 
Khi đang đọc truyện nếu 
gặp một từ mới, bạn có 
thể dùng chuột kéo từ đó 
vào hộp MailBox. Hộp 
thoại Mailbox sẽ xuất 
hiện và bạn có thể chọn 
1 trong 4 phương án 
sau :  

Dictionary, Note Book, 
Practise Pronunciation 
& RE-WISE. 
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Bạn kéo từ vào Mailbox 
và chọn Icon :  

1. Dictionary : Cửa 
sổ từ điển sẽ xuất 
hiện và giải nghĩa 
từ đó, các ví dụ 
về cách dùng từ, 
cũng như bạn có 
thể luyện phát âm 
các hình thái khác 
nhau của từ đó. 

 
 

20 

2. Note : Cuốn sổ 
ghi chú, bạn có 
thể ghi chú, đánh 
dấu từ này, có thể 
bằng tiếng Anh 
hoặc Việt, hoặc cả 
hai. 

  

21 

3. Pronunciation : 
Hộp thoại luyện 
phát âm. Tại đây 
bạn có thể luyện 
phát âm bao 
nhiêu lần tuỳ 
thích. Nghe giọng 
đọc mẫu , sau đó 
nhấn và giữ nút 
Micro và thu âm 
giọng nói của 
mình, sau đó phát 
lại & so sánh. 
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4. RE-WISE : 
Phương pháp học 
từ mới tiên tiến. 
Phương pháp này 
dựa trên quá trình 
phân tích và 
thống kê quá 
trình học, nhớ và 
quên các sự kiện 
của từng học 
viên, trên cơ sở 
đó nhắc học viên 
khi nào cần ôn lại 
kiến thức đã học 
và cần ôn bao 
nhiêu lần.  

  

23 

5. Nhấn trở lại chức 
năng Sách Giáo 
Khoa, Nhấn Exit 
hình cánh cửa 
màu xanh để 
thoát. 

 

II. LANGMaster.Net The Heinemann TOEFL (02 CD) 
 
 Kỳ thi TOEFL (Test of English as a Foreign Language) là một kỳ thi Anh ngữ được 
Quốc tế công nhận để đánh giá mức độ thành thạo về Anh ngữ của những người nói 
Tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai. Nó bao gồm bốn phần Listening Comprehension, 
Structure & Written Expression, Reading Comprehension & The Test of Written 
English. 
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1. Sau khi khởi 
động 
LANGMaster.N
et, bạn chọn 
Giáo trình : 
The 
Heinemann 
ELT TOEFL 
Preparation 
Course => 
Click nút Chạy 
đĩa. 

 

 

25 

2. Xuất hiện giao 
diện của The 
Heinemann 
TOEFL. Tại 
đây, bạn có thể 
nhấn chọn 
Introduction 
để xem phần 
giới thiệu về 
chương trình, 
các hướng dẫn 
cần thiết để 
làm một bài thi 
TOEFL … , bạn 
cũng có thể 
nhấn chọn 
Diagnostic để 
tiến hành kiểm 
tra trắc nghiệm 
và đánh giá khả 
năng Anh ngữ 
của bạn. Hoặc 
có thể đi ngay 
vào phần 
Preparation 
Course để bắt 
đầu. 
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3. Ngay tại đây, 
bạn có thể chọn 
ôn luyện 4 kỹ 
năng nhưng 
không nhất 
thiết phải theo 
đúng thứ tự. Có 
thể căn cứ vào 
phần kiểm tra 
trắc nghiệm ở 
trên để xác 
định mình cần 
phải ôn luyện 
phần nào. 
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4. Sau khi đã 
hoàn tất quá 
trình ôn luyện 
cần thiết, bạn 
có thể  đi vào 
phần thi chính. 
Ở Giáo trình 
này, bạn được 
làm 2 bài thi 
thật, tương tự 
như bài thi trên 
giấy mà bạn sẽ 
thi thực tế.  

 

 

28 

5. Phần cuối là : 
Appendices  - 
phần phụ lục 
của giáo trình, 
tại đây nhắc lại 
và củng cố tất 
cả các thành 
phần ngữ pháp, 
từ vựng, nhấn 
mạnh các điểm 
cần chú ý, một 
cách để bổ 
sung cho sự 
hiểu biết của 
bạn về tiếng 
Anh. Phần 
AudioScripts 
Hiển thị và phát 
âm lại tất cả 
các đoạn đối 
thoại có trong 
bài Test.  
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6. Giáo trình 
TOEFL thứ 2 : 
The 
Heinemann 
ELT TOEFL 
Practice Tests 
có cách sử 
dụng tương tự. 
Giáo trình này 
cung cấp cho 
bạn các chiến 
thuật để làm 
bài thi TOEFL 
một cách hiệu 
quả nhất, từ 
cách phân bố 
thời gian cho 
đến cách chọn 
câu trả lời 
đúng. Sau cùng 
là 5 bài thi 
TOEFL có chấm 
điểm. 

 

30 

7. Đi kèm theo 
giáo bộ giáo 
trình là tiện ích 
NoteBook. 
Tiện ích này 
cho phép bạn 
ghi lại những 
ghi chú cá 
nhân, độc lập 
với người dùng 
khác và có thể 
sử dụng trong 
suốt quá trình 
học của bạn. 

 

31 

8. Click vào nút 
Exit hình dấu 

X ở góc trái 
phía trên màn 
hình để thoát. 
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III. LANGMaster.Net English in Action (06 CD) 
 
 LANGMaster.Net English in Action – Bộ giáo trình tiếng Anh nâng cao, chú trọng 
vào kỹ năng nghe và nói thông qua việc học tiếng Anh với những nhân vật nổi tiếng. 
Thông qua hình thức xem “Tivi” trực tiếp, chúng ta sẽ được nghe các bài phát biểu, các 
buổi phỏng vấn các nhân vật thuộc đủ mọi lĩnh vực như : Chính trị (Bill Clinton, Magaret 
Thatcher …), thương mại (Bill Gate, …), văn học, nghệ thuật, điện ảnh …  
 

32 

1. Khởi động 
LANGMaster.
Net, chọn Giáo 
trình : 
LANGMaster 
English in 
Action – 
Businessmen 
and 
Politicians. 
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2. Xuất hiện giao 
diện chính của 
chương trình. 
Phía trên và 
bên phải là một 
số các nút chức 
năng. Ở chính 
giữa màn hình 
có hình 5 nhân 
vật. Bạn muốn 
học với nhân 
vật nào thì 
click vào nhân 
vật đó. Giả sử 
bạn chọn nhân 
vật : Bill Gates 
– Chủ tịch tập 
đoàn Microsoft 

  

34 

3. Phía bên phải 
là màn hình 
“tivi”, phía 
dưới là các nút 
điều chỉnh 
tương tự như 
đầu máy, bạn 
có thể nhấn 
vào nút Play để 
nghe bài phát 
biểu của Bill 
Gates. Phía bên 
trái màn hình 
chính là các 
nút chức năng 
mà bạn có thể 
tương tác. 
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4. Preview : Sau 
khi nghe bài 
phát biểu của 
Bill Gates, bạn 
nhấn vào đây 
để kiểm tra lại 
khả năng nghe 
hiểu, dạng bài 
tập Yes/No 
hoặc 
True/False. 
Sau đó nhấn 
nút Return để 
trở về màn 
hình trước. 

 
 

36 

5. Listenning 
Practice :Bạn 
có thể vừa xem 
“tivi”, nghe 
bài diễn văn 
của Bill Gates, 
vừa xem nội 
dung ở cột bên 
phải màn hình. 
Bạn có thể 
chọn chế độ 
hiển thị phần 
text hoặc che 
một phần text 
bằng cách click 
vào hình tam 
giác phía trên 
& chọn các 
trường hợp 
khác nhau.  

 
6. Bạn cũng có 

thể bật phần 
Translation để 
hiển thị tiếng 
Việt bằng cách 
click vào hình 
tam giác phiá 
dưới. Hoặc 
nghe lại một 
câu bằng cách 
click vào biểu 
tượng âm 
thanh tương 
ứng. Trở về 
màn hình 
trước, bạn có 
thể nhấn chọn 
Return hoặc 
Back 

 

 
 
 
 

 

14 



  Hướng dẫn sử dụng Giáo trình LANGMaster.Net 

37 

7. Writing 
Practice . 
Chức năng này 
cũng đưa bạn 
sang màn hình 
tương tự, 
nhưng có điểm 
khác là phần 
nội dung sẽ thể 
hiện những ô 
trống, bạn kết 
hợp nghe và 
điền từ còn 
thiếu vào ô 
trống. Nếu kết 
quả đúng, 
những từ đó sẽ 
có màu xanh. 
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8. Exercise – Bài 
Tập : Bộ giáo 
trình này cung 
cấp cho bạn 11 
loại hình bài 
tập khác nhau. 
Luyện nghe, 
luyện viết, 
luyện ngữ 
pháp, phát 
âm …  
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9. Hints for 
Teachers – 
Hướng dẫn 
dành cho Giáo 
viên : Phần này 
cung cấp một 
số gợi ý dành 
cho Giáo viên, 
hỗ trợ trong 
môi trường 
Giảng dạy. 
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10. Note Book – 
Sổ ghi chép : 
Cũng tương tự 
như Bộ Giáo 
trình luyện thi 
TOEFL, Bộ Giáo 
trình English In 
Action cũng 
cung cấp cho 
bạn cuốn sổ 
ghi chép, hỗ 
trợ cho bạn 
trong suốt quá 
trình học. 
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11. Nhấn Return 
để trở về màn 
hình trước, 
nhấn Exit để 
thoát. 
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IV. LANGMaster.Net New Englisg Digest (10 CD) 

Giáo trình LangMaster.Net New English Digest – tạp chí điện tử - gồm 10 CD-ROM, 
được thiết kế dành cho người học có nhu cầu giao tiếp bằng tiếng Anh với mục đích tăng 
cường khả năng nghe hiểu văn bản, làm lòng tin về việc sử dụng tiếng Anh thông qua các 
truyện nguyên bản của các nhà văn nổi tiếng, các bài viết về các kỳ thi tiếng Anh được 
thừa nhận trên toàn cầu, tiểu sử của các nhân vật nổi tiếng, các chủ đề về thể thao, nghệ 
thuật và các dự án …. Ngoài ra còn có từ điển giải thích những từ ít dùng và những thuật 
ngữ kỹ thuật . 
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1. Khởi động 
LANGMaster.
Net, chọn Giáo 
trình 
LANGMaster 
New English 
Digest 2 – 
Madonna – 
Ngôi sao nhạc 
nhẹ nổi tiếng. 
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2. Xuất hiện giao 
diện chính của 
chương trình. 
Tại đây, bạn có 
thể nhấn vào 
nút Listen để 
nghe những bài 
có kèm theo 
âm thanh, hoặc 
nhấn vào nút 
Inside để truy 
cập vào danh 
mục nội dung 
của đĩa. 
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3. Tại đây, bạn có 
thể chọn mục 
nào mà bạn 
quan tâm bằng 
cách nhấn vào 
nút tương ứng. 
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4. Đây là phần nói 
về ca sĩ 
Madonna. 
Phía trên có 
một hộp cho 
phép bạn điểu 
khiển việc phát 
âm thanh. Bạn 
cũng có thể sử 
dụng 2 nút lật 
trang ở góc 
dưới màn hình. 
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5. Tác phẩm kinh 
điển của mọi 
thời đại : 
“Cuốn theo 
chiều gió”. 
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6. Bạn có thể 
nhấn vào nút 
Home để trở 
về trang Home, 
nhấn Exit để 
thoát ra.  
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